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BMP - Định dạng ảnh Bitmap (Bitmap) 

BPP - Số bit trên 1 pixel (Bits per pixel) 

CGA - Bộ điều hợp đồ họa màu (Color Graphics Adapter) 

CPT - Kỹ thuật giấu tin (Cheng - Pan - Tseng) 

DCT - Phép biến đổi Cosin rời rạc (Discrete Cosine Tranform) 

DES - Hệ mật mã chuẩn (Data Encryption Standard) 

EGA - Bộ điều hợp đồ họa nâng cao (Enhanced Graphics Adapter) 

GIF - Định dạng ảnh Gif (Graphics Interchange Format) 

LSB - Bit có trọng số thấp nhất (Least Significant Bit) 

JPEG - Định dạng ảnh JPEG (Join Photographic Experts Group) 

RSA - Mã hóa công khai RSA (Rivest, Shamir và Adleman) 

SVGA - Bộ điều hợp đồ họa video cao cấp (Super Video Graphics 

Adapter) 

VGA - Bộ điều hợp đồ họa video (Video Graphics Adapter) 

WEP - Thuật toán mã hóa sử dụng trên mạng không dây (Wired 

Equivalent Privacy) 
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